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CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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Tên dự án: Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 – 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Cấp quản lý: 

· Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
· Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2. Địa điểm đầu tư: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
4. Đơn vị lập dự án: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:
Tổng mức đầu tư:   đồng, dùng để đầu tư trang thiết bị đào tạo cho 02 nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
7.1. Kế hoạch tăng cường trang thiết bị đào tạo cho 07 nghề trọng điểm:
(Đơn vị tính: ngàn đồng)
	TT
	NGHỀ
	Giai đoạn 1 năm 2018
	Giai đoạn 2 năm 2019
	Giai đoạn 3 năm 2020
	Tổng

	1
	Công nghệ Ô tô
	 33.278.703 
	 22.108.165 
	10.513.000 
	  65.899.868 

	3
	Điện công nghiệp
	 
	 
	   7.008.162 
	    7.008.162 

	 
	CỘNG
	
	
	
	


7.2. Kế hoạch tiến độ sử dụng vốn đầu tư:
 (Đơn vị tính: ngàn đồng)

	Nội dung dự án
	Tổng kinhphí
	2018
	2019
	2020

	Giá trị thiết bị đầu tư
	
	
	
	

	Các chi phí dự án
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	


PHẦN 2: THUYẾT MINH DỰ ÁN
Bảng 3 - Qui mô đào tạo 7 nghề trọng điểm năm học 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	I
	Cao đẳng 
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	2.026

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	1.558

	3
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	449

	4
	Cơ điện tử
	68

	5
	Điện công nghiệp
	823

	6
	Quản trị mạng máy tính
	268

	CỘNG I
	5.192

	II
	Trung cấp
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	537

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	102

	3
	Cơ khí chế tạo
	39

	4
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	63

	5
	Điện công nghiệp
	263

	6
	Quản trị mạng máy tính
	414

	CỘNG II
	1.418

	TỔNG CỘNG I+II
	6.610


· Từ năm 2014-2017, tổng số học sinh sinh viên tốt nghiệp là 2.430 (cao đẳng 1.994, trung cấp 436), trong đó 2.232 học sinh sinh viên có việc làm đúng nghề đào tạo (cao đẳng 1.827, trung cấp 405), đạt tỉ lệ bình quân trên 90%. 

Bảng 4- Thống kê tỷ lệ HS-SV ra trường có việc làm đúng nghề đào tạo

Giai đoạn 2014-2017
	TT
	NGÀNH
	Hệ Cao đẳng
	Hệ  Trung cấp

	
	
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)

	1
	Công nghệ Điện-Điện tử
	594
	       564 
	95
	140
	133
	95

	2
	Công nghệ Cơ khí
	400
	       368 
	92
	71
	67
	94

	3
	Công nghệ Động lực
	390
	       347 
	89
	90
	82
	91

	4
	Công nghệ Thông tin
	332
	       295 
	89
	28
	25
	90

	5
	Công nghệ Nhiệt lạnh
	170
	       155 
	91
	54
	50
	92

	6
	Công nghệ May
	108
	         97 
	90
	53
	48
	91

	
	TỔNG
	1.994
	1.827
	
	436
	405
	


vụ hoạt động đào tạo.
1.1.1. Khoa Công nghệ Động lực

Nghề trọng điểm: Công nghệ Ô tô, cấp độ quốc tế

1.1.1.1. Qui mô đào tạo năm học 2017-2018:

Bảng 5- Qui mô đào tạo khoa công nghệ Động lực năm học 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng 
	

	
	Công nghệ Ô tô
	2.026

	2
	Trung cấp 
	

	
	Công nghệ Ô tô
	537

	TỔNG CỘNG
	2.563


1.1.1.2. Đội ngũ giảng viên: 31 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)

· Trình độ sau đại học: 25, đạt tỉ lệ 81% (Tiến sĩ : 01, NCS: 02, Thạc sĩ: 22) 

· Trình độ Đại học: 06, đạt tỉ lệ 19%

1.1.1.3. Cơ sở vật chất:

Xưởng thực hành: hiện có 11 xưởng phục vụ các môn học: Động cơ xăng, Động cơ dầu, Điện ô tô, Khung gầm, Xe gắn máy.

Bảng 6- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Động lực
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng

	1
	Xưởng Động  cơ xăng
	02

	2
	Xưởng Động cơ Diezen
	02

	3
	Xưởng Gầm Ô tô
	03

	4
	Xưởng Điện Ô tô
	02

	5
	Xưởng Đồng sơn Ô tô
	01

	6
	Phòng máy tính
	01


1.1.1.4. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 1)

3.2.1.1 Nghề Điện công nghiệp, cấp độ khu vực Asean

a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo
i. Kết quả tuyển sinh
Bảng 16- Kết quả tuyển sinh nghề Điện công nghiệp

ii. Qui mô đào tạo năm học 2017 - 2018:

Bảng 17- Qui mô đào tạo nghề Điện công nghiệp năm học 2017-2018

	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	823

	2
	Trung cấp
	263

	TỔNG CỘNG
	1.086


1.1.1.5. Đội ngũ giảng viên: 41 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)

· Trình độ sau đại học: 26, tỉ lệ 63% (NCS: 01, Thạc sĩ: 25)

· Trình độ Đại học: 15,  tỉ lệ 37%

2. Đánh giá thực trạng Nhà trường theo tiêu chí trường chất lượng cao
2.1. Về qui mô đào tạo (Tiêu chí 1)
So với tiêu chí Trường chất lượng cao trong Quyết định 761/QĐ-TTg về qui mô đào tạo tối thiểu 2000 học sinh-sinh viên, năm học 2017-2018 Nhà trường tuyển được 6.742 sinh-sinh viên, nâng quy mô đào tạo hiện tại gồm hai hệ giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục nghề nghiệp lên đến 10.715 sinh-sinh viên, tiêu chí này Nhà trường đạt chuẩn.

2.2. Về việc làm sau đào tạo (Tiêu chí 2)
Trong hai năm 2015 và 2016, qua thống kê của Nhà trường về công tác giới thiệu việc làm cho sinh-sinh viên sau tốt nghiệp và khảo sát từ các doanh nghiệp, số lượng sinh-sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề đào tạo đạt tỉ lệ trên 90%, thực tế những năm gần đây chất lượng đào tạo của Nhà trường được doanh nghiệp đánh giá rất cao, vì vậy khi học sinh chuẩn bị tốt nghiệp đã được doanh nghiệp nhận về thực tập và tiếp nhận vào làm ngay sau khi sinh-sinh viên tốt nghiệp.

2.3. Về trình độ học sinh-sinh viên sau đào tạo(Tiêu chí 3)
Hiện tại, chuẩn đầu ra của học sinh-sinh viên đào tạo tại trường trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và trung cấp chuyên nghiệp theo chuẩn quy định của Nhà trường đã công bố (tương đương trình độ bậc 3/5 và 2/5 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia).

Về trình độ tin học của HS-SV sau tốt nghiệp: Hiện tại 100% HS-SV tốt nghiệp đạt trình độ chứng chỉ A quốc gia. Kế hoạch năm học 2017 - 2018, Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo tin học trình độ IC3 đưa vào giảng dạy để đảm bảo HS-SV tốt nghiệp đạt chuẩn tin học.

Về trình độ ngoại ngữ của HS-SV sau tốt nghiệp: Hiện tại, 100% HS-SV tốt nghiệp đạt trình độ A2 hoặc trình độ chứng chỉ B quốc gia. 

2.4. Về kiểm định chất lượng nhà trường (Tiêu chí 4)
Nhà trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá vào tháng 3/2017, Hội đồng tự đánh giá của trường tổ chức nghiệm thu và gửi văn bản đề nghị Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện đánh giá ngoài. 

2.5. Đội ngũ giảng viên (Tiêu chí 5)
· 100% Giảng viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành.

· Tỉ lệ giảng viên đạt chuẩn ngoại ngữ 86,57%.

· Tỉ lệ giảng viên đạt chuẩn tin học là 13%, trong đó có 06 giảng viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3.

· Đội ngũ giảng viên hợp lý về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu trường nghề trọng điểm chất lượng cao, đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, số lượng giảng viên phải đảm bảo tỷ lệ 20 sinh-sinh viên /01GV; về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên cần được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, tin học, công nghệ mới, nâng cao khả năng giảng dạy chuyên ngành ngoại ngữ cho giảng viên đáp ứng giảng dạy nghề trọng điểm các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

· Đánh giá khả năng đáp ứng của đội ngũ giảng viên: Số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên so với qui mô sinh-sinh viên và yêu cầu của chương trình đào tạo đến năm 2018 đã đáp ứng 55%, do đó Nhà trường xây dựng kế hoạch tăng cường đội ngũ giảng viên hợp lý về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu trường nghề trọng điểm chất lượng cao đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

2.6. Về quản trị nhà trường (Tiêu chí 6)
· Chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dạy nghề : Hiện có 40/41 cán bộ quản lý có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục và chứng chỉ cán bộ quản lý giáo dục, đạt tỉ lệ 98%. Nhà trường đã cử cán bộ quản lý tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dạy nghề theo văn bản chỉ đạo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 

· Hoạt động quản lý: Nhà trường đang sử dụng hệ thống phần mềm hành chính điện tử PMT.EMS.Education và PMT.EMS.HRM để quản lý các hoạt động hành chính, nhân sự , tài chính, thiết bị và vật tư thực tập, đào tạo, khảo thí. 

· Để đảm bảo hoạt động của trường chất lượng cao, nhất là phục vụ đào tạo các nghề trọng điểm cấp khu vực và quốc tế, Nhà trường cần triển khai nhanh việc đầu tư và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO, số hóa và mô phỏng hóa các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới ứng dụng trong giảng dạy.  

3. Kết luận:
Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và chương trình, giáo trình đào tạo nhìn chung đã đáp ứng nhu cầu đào tạo phù hợp với qui mô và mục tiêu đào tạo. Tuy nhiên việc chuyển đổi quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tổ chức đào tạo nghề trọng điểm tiến đến hội nhập quốc tế đòi hỏi Nhà trường cần có sự điều chỉnh, bổ sung các điều kiện phù hợp mô hình đào tạo giáo dục nghề nghiệp cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo hướng hiện đại; tuyển dụng và tập huấn, bồi dưỡng giảng viên đạt và vượt chuẩn; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực, chuẩn quốc tế đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

1. Các hoạt động dự án

1.1.  Đầu tư thiết bị dạy nghề

· Trên cơ sở thiết bị hiện có, phát triển bổ sung thiết bị dạy học công nghệ mới, hiện đại, đảm bảo số lượng thiết bị thực hành tối thiểu trên một nhóm học sinh thực hành, đảm bảo thiết bị nghề đào tạo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.   

· Tập trung đầu tư thiết bị dạy học theo ngành, nghề chuẩn, tăng cường đầu tư các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế để giảm bớt đầu tư trang thiết bị.

1.1.1. Nghề Công nghệ Ô tô (cấp độ quốc tế)

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Phòng thực hành Điện-Điện tử cho ngành ô tô
	01
	      23.215.142.000 

	2
	Phòng chẩn đoán sửa chữa khung gầm ô tô
	01
	        4.342.140 .000

	3
	Xưởng đồng sơn 
	01
	        5.721.421.000 

	4
	Phòng chẩn đoán sửa chữa động cơ xăng dầu
	01
	22.108.165.000 

	5
	Phòng thực hành Điện-Điện lạnh- Động cơ ô tô
	01
	10.513.000.000

	
	Tổng cộng
	05
	65.899.868.000


(Xem phụ lục 2a,2b,2c)
1.1.2. Nghề Điện công nghiệp (cấp độ khu vực)

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Phòng thực hành Điện công nghiệp
	01
	7.008.162.000

	
	Tổng cộng
	01
	7.008.162.000


(Xem phụ lục 2a,2b,2c)
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